ỨNG DỤNG ADOBE PRESENTER 
ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BÀI GIẢNG

1. GIỚI THIỆU ADOBE PRESENTER
Để thiết kế bài giảng điện tử, hoặc trình chiếu, thuyết trình thì vẫn dùng Microsoft PowerPoint từ xưa đến nay. Tuy nhiên việc soạn ra những bài thuyết trình chuẩn thì lại phụ thuộc khá nhiều vào khả năng của người tạo. Nay với công nghệ e-learning trong Adobe Presenter thì chúng ta có thể tạo cho mình những bài giảng, bài thuyết trình một cách nhanh, tiết kiệm, dễ dàng, hợp chuẩn.
Adobe Presenter là một phần mềm soạn bài giảng điện tử giúp giáo viên có thể dễ dàng tạo ra các bài giảng điện tử, với đầy đủ các nội dung đa phương tiện, chất lượng cao, và có thể sử dụng bài giảng để dạy - học trực tuyến thông qua mạng Internet.
Sau khi cài đặt lên máy tính, Adobe Presenter sẽ được gắn vào phần mềm Microsoft PowerPoint và bổ trợ cho Microsoft PowerPoint các tính năng nâng cao để biên soạn bài giảng, tạo ra các bài giảng điện tử tuân thủ các chuẩn về e-learning mà Microsoft PowerPoint không thực hiện được.
Trong SKKN này sẽ hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter phiên bản 11.1 (là phiên bản mới nhất đến thời điểm hiện tại), chạy trên phần mềm Microsoft PowerPoint 2010. Ngoài ra, giáo viên có thể sử dụng Adobe Presenter với Microsofr PowerPoint 2013,2016.
Ngoài ra, Adobe Presenter có một số chức năng nổi trội sau:
· Chèn Flash lên bài giảng
·  Ghi âm thanh, hình ảnh và lồng ghép âm thanh, hình ảnh vào các nội dung trình chiếu trong bài giảng.
· Chèn các câu hỏi tương tác lên bài giảng.
· Đóng gói và xuất bản bài giảng ra nhiều loại định dạng khác nhau: html5, PDF,…
· Bài giảng có thể được đưa lên mạng Internet, thiết bị di động phục vụ việc dạy - học trực tuyến, đáp ứng nhu cầu người học bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu.

2. CÀI ĐẶT ADOBE PRESENTER
Vào https://www.adobe.com/products/presenter.html , hoặc một số diễn đàn có chứa phần mềm này, tải sản phẩm Adobe Presenter 11.1 về. Tắt kết nối internet và nhấn đúp vào tập tin Setup. Khi chương trình chạy lên Hình 1, chọn Install.
[image: ]
Hình  1: Giao diện cài đặt
Sau khi chấp nhận chọn lựa cài đặt cho ứng dụng Adobe Presenter, Hình 2.
[image: D:\DULIEU_DAYHOC\LY_TU_TRONG\SANGKIEN-KINHNGHIEM\NVDANH-2018-2019\HINH\3.jpg]
Hình  2: Giao diện chọn khoá cài đặt
Sau khi chọn Connect Later, một cửa số khác sẽ yêu cầu chúng ta nhập các khoá để cài đặt, khoá ta nhập vào 5 ô theo các khoá tạm thời cho phép ta cài đặt như sau: 1346-1006-8523-3346-0501-2543, Hình 3.
[image: ]
Hình  3: Giao diện nhập số seri
Tiếp tục nhấn Next, và chọn vị trí cài đặt, chú ý khi chịn vị trí cài cặt thì ổ đĩa cài đặt sẽ có dung lượng trống từ 10 GB trở lên để tránh các hiện tượng ổ đĩa đầy. Tiếp tục thực hiện việc nhấn Next để thực hiện các bước kế tiếp. Kết quả khi cài đặt thành công sẽ được tích hợp mặc đinh vào trong Microsoft PowerPoint, giao diện như Hình 4.
[image: ]
Hình  4: Giao diện cài đặt thành công Adobe Presenter đã tích hợp vào MS PowerPoint
 



3. CÁC BƯỚC TẠO BÀI GIẢNG VỚI ADOBE PRESENTER
	Thông thường, để ứng dụng Adobe Presenter trong quá trình xây dựng bài giảng nên tiến hành qua 3 công đoạn:
Công đoạn 1: Thiết kế bài giảng trên Powerpoint
· Tạo thư mục riêng cho bài giảng điện tử : bao gồm các thư mục con chứa từng thành phần như là tập tin nội dung, hình ảnh, tập tin động flash, video, âm thanh ghi lại lời nói.
· Xây dựng kịch bản cho bài giảng tuân thủ theo giáo án đề ra.
· Thiết lập bố cục cho các slide trên bài giảng (sử dụng các tính năng về Slide Master, Slide Design, …).
·  Đưa nội dung trình chiếu của bài giảng lên các slides (sử dụng các tính năng chèn hình ảnh, âm thanh, văn bản, đồ họa, bảng biểu, … để đưa nội dung trình chiếu lên các slides).
· Thiết lập các hiệu ứng trình diễn phù hợp đối với từng nội dung trên bài giảng.
· Đặc biệt, giáo viên có thể sử dụng lại toàn bộ nội dung bài giảng sẵn có được thiết kế trên Powerpoint trước đây, sau đó tiếp tục thực hiện Công đoạn 2 tiếp theo đây để hoàn thiện bài giảng điện tử.
Công đoạn 2: Sử dụng Adobe Presenter để phát triển bài giảng
Trên cơ sở bài giảng đã được thiết kế ở Công đoạn 1, ta sẽ tiếp tục sử dụng các chức năng của Adobe Presenter trong Công đoạn 2 để hoàn thiện và phát triển nội dung bài giảng. Các công việc thực hiện trong Công đoạn 2 có thể là:
· Chèn flash.
· Ghi âm và đồng bộ âm thanh.
· Ghi hình và đồng bộ hình ảnh.
· Soạn và quản lý câu hỏi ( quản lý câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tương tác,…)
Công đoạn 3: Đóng gói bài giảng
	Công đoạn này giúp thực hiện những thao tác cần thiết để đóng gói bài giảng trước khi mang ra sử dụng cho việc trình chiếu dạy học, hoặc đưa lên mạng Internet phục vụ cho việc học trực tuyến như Youtube, Wordpress, Google Classroom,…

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADOBE PRESENTER
Sau khi cài đặt phần mềm Adobe Presenter, ứng dụng này sẽ được tích hợp vào trong Microsoft PowerPoint và trở thành một chức năng trong hệ thống menu lệnh của PowerPoint. Hệ thống tập lệnh này dũng để phát triển bài trình chiếu, nâng cao hiệu quả một bài giảng hay thuyết trình. Các chức năng còn lại trong Microsoft PowerPoint không thay đổi. 
Trong SKKN này, tôi chỉ hướng dẫn phần các chức năng của Adobe Presenter được tích hợp vào Microsoft PowerPoint. Các chức năng của PowerPoint sẽ không được trình bài trong bài này. 
4.1. Thiết lập ban đầu cho bài giảng điện tử với Adobe Presenter
	Adobe Presenter được tích hợp trong MS PowerPoint, nên sẽ có nhiệm vụ bổ sung các tính năng nâng cao của một bài giảng cần, nhằm tạo ra một bài giảng e-learning hiệu quả. Đầu tiên, ta có thể sử dụng một bài giảng đã có, hoặc tạo ra một bài giảng mới. Sử dụng các chức năng của PowerPoint biên soạn nội dung cơ bản cho bài giảng. Tiếp theo sử dụng Adobe Presenter, để thiết lập cơ bản cho bài giảng:
· Thiết lập tiêu đề cho màn hình
Vào mục chức năng Adobe Presenter, chọn chức năng Setting
[image: ]
Hình  5: Đặt tiêu đề cho bài giảng
Đặt tiêu đề cho bài giảng sẽ xuất hiện trên giao diện và trên tab trình duyệt nếu chạy trên nền web.
· Thiết lập chế độ chạy khi xuất bản
Chọn vào chức năng Playback, Hình 6, lựa chọn các chức năng khi chạy bài giảng:
[image: ]Thời gian chạy mặc định của slide nêu không có audio, video
 Sử dụng thời gian trên Slide
 Tự động dừng sau mỗi hiệu ứng trên slide
 Bao gồm cả số thứ tự của slide
 Lặp lại bài giảng
 Tự động chạy bài giảng

Hình  6: Thiết lập chức năng khi chạy
· Đính kèm tập tin
Khi muốn đính kèm tập tin cho bài giảng hay thuyết trình, ta chọn vào chức năng Attachments, và tiếp tục chọn vào nút Add để đính kèm tập tin cần thiết.
[image: ]
Hình  7: Đính kèm tập tin

· Khai báo thông tin Giảng Viên
Khai báo thông tin giảng viên, vào vùng chức năng Appication, chọn chức năng Presenters, chọn chức năng Add để thêm thông tin giảng viên, Hình 7.
[image: ]
Hình  8: Thêm thông tin Giảng viên

4.2. Chèn âm thanh – Video vào bài giảng điện tử với Adobe Presenter
Một trong những điểm mạnh của Adobe Presenter là cho phép giáo viên ghi âm thành lời giảng bài, để lồng vào bài giảng điện tử, cũng như cho phép đồng bộ file âm thanh xuyên suốt với các slide khi trình bày. Điều này giúp cho các sinh viên, học sinh tự học cảm giác giống như ngồi tại lớp, tạo hứng thú hơn cho học sinh, sinh viên.
4.2.1 Ghi âm thanh trực tiếp vào bài giảng
Để thực hiện chức năng thu lời bài giảng của giảng viên vào trong Slide, ta chuẩn bị như sau các thiết bị như webcam đã tích hợp sẵn microphone.
Gọi lệnh ghi âm bài giảng từ menu Adobe Presenter /  Audio Record, xuất hiện hộp thoại Hình 9.
[image: ]
Hình  9: Thiết lập ghi âm
Ở đây, máy tính sẽ tự động điều chỉnh âm lượng cho microphone của máy tính. Nhấn nút Skip bỏ qua bước này, khi đó hộp thoại xuất hiện, Hình 10.
[image: ]
Hình  10: Thực hiện ghi âm
Chọn vào biểu tượng [image: ] để thực hiện ghi âm.
Chọn vào biểu tượng [image: ] thiết lập các ghi chú cho đoạn âm thanh.
Khi nhấn vào chức năng ghi âm, cửa sổ sẽ ghi âm lời giảng viên, người trình bày ở Hình 11.
[image: ]
Hình  11: Thực hiện ghi âm theo chuyển động nội dung
Trong quá trình ghi âm, chúng ta muốn lời ghi âm theo chuyển động nội dung, ta nhấn vào chức năng [image: ] để chuyển động nội dung. Khi thực hiện quá trình ghi âm xong. Ta nhấn vào chức năng dừng [image: ]. Cửa sổ kết thúc hiển thị, Hình 12, chọn chức năng Save để lưu.
[image: ]
Hình  12: Lưu thông tin ghi âm
4.2.2 Thêm tập tin âm thanh có sẵn vào bài giảng
Nếu chúng ta có sẵn ghi âm ở thiết bị khác như máy ghi âm, điện thoại, chúng ta có thể chèn vào Slide bằng cách vào vùng chức năng Audio, chọn chức năng Import, rồi chọn Browse… trỏ đến tập tin âm thanh cần thêm, để thêm nội dung ghi âm vào bài giảng. Hình 13.
[image: ]
Hình  13: Thêm tập tin ghi âm sẵn vào slide
4.2.3 Thêm tập tin âm thanh có sẵn vào bài giảng
Các âm thanh đã được đưa vào như mục 1, mục 2. ta cần phải thực hiện động tác đồng bộ âm thanh với từng slide của bài giảng. Trước đây Powerpoint chỉ cho phép file âm thanh thể hiện trên từng slide. Nhưng Adobe Presenter cho phép file âm thanh(lời giảng) có thể phát xuyên suốt giữa các slide, cách làm như sau:
[image: ]Thanh trượt điều chỉnh khoảng âm thanh cho Slide 
Âm thanh phát trong Slide 3

Hình  14: Đồng bộ âm thanh
Ta dùng chuột để kéo các thanh trượt của từng slide  sao cho đoạn âm thanh  nằm khớp trong khi slide đó. Để kiểm lại âm thanh có khớp với nội dung trong Slide hay chưa, ta nhấn vào chức năng Play([image: ]) để nghe và kiểm tra lại. Nếu đã đúng theo ý tưởng người biên soạn. Ta chọn chức năng Save trên cửa sổ màn hình đồng bộ âm thanh và đóng cửa sổ này.
4.2.3 Thêm tập tin video có sẵn vào bài giảng
Chúng ta muốn thêm một video có sẵn, vào chức năng Video, chọn chức năng Import trong Hình 15.
[image: ]
Hình  15: Thêm Video vào Slide
Sau khi chọn chức năng thêm video, chọn nơi có tập tin video cần thêm, chọn tiếp Open, Hình 16.
[image: ]
Hình  16: Chọn video thêm vào Slide
4.2.4 Ghi hình trực tiếp vào bài giảng
Bên cạnh việc thêm các video có sẵn như mục 3, ta còn có thể ghi hình trực tiếp hình ảnh của người thuyết trình cũng như âm thanh của người đó để chèn vào Slide, vào chức năng Video và chọn Record như Hình 17.
[image: ]
Hình  17: Ghi hình trực tiếp vào bài giảng
4.3. Chèn câu hỏi vào bài giảng điện tử với Adobe Presenter
[bookmark: _GoBack]Một điểm nổi trội của Adobe Presenter là cho phép chèn các câu hỏi tương tác lên bài giảng. Có thể quản lý và chèn vào nhiều câu hỏi cũng như nhiều loại câu hỏi tương tác cho một bải giảng(hiện nay loại câu hỏi phổ biến được giảng viên dùng là câu hỏi trắc nghiệm). 
[image: ]
Hình  18: Hộp thoại quản lý và chèn câu hỏi
Để chèn các câu hỏi tương tác vào bài giảng, ta làm như sau: Mở menu Adobe Presenter \ Quiz manager, hộp thoại Quiz manager xuất hiện như Hình 18.
Trên hộp thoại Quiz manager này, ta có thể khai báo nhiều câu hỏi để tương tác. Các câu hỏi này có thể được sử dụng ở nhiều vị trí, nhiều tình huống khác nhau trong bài giảng.
Quiz là một tập hợp các câu hỏi, được phân chia theo từng nhóm câu hỏi khác nhau, như dạng câu hỏi kiểm tra bài cũ, câu hỏi tương tác trong quá trình giảng dạy, câu hỏi cuối bài củng cố kiến thức,…


4.4. Xuất bản bài giảng	



5. GIẢI PHÁP PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
- Trong HK2 năm học 2018-2019, tác giả sẽ triển khai trên tất cả các môn học ở tất cả các lớp, trên các hệ khác nhau cũng như các ngành khác nhau. Từ đó giảng viên sẽ tiện trao đổi thông tin và giải đáp thắc mắc cho học sinh – sinh viên của mình, giao các bài tập, giao các bài kiểm tra cho các em, cũng như thực hiện thống kê về điểm của các học sinh – sinh viên. 
- Các học sinh – sinh viên điều cài phần mềm Google Classroom, để tiện theo dõi các bài giảng cũng như thực hiện các bài tập về nhà, các bài kiểm tra trực tuyến một các tốt nhất, nhằm giúp các em đạt hiệu quả cao nhất trong học tập.  
6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Quản lý và tương tác với học sinh – sinh viên bằng việc sử dụng ứng dụng Google classroom đạt hiệu quả tốt. Hỗ trợ cho giáo viên các chức năng quản lý lớp cũng như giao bài tập, bài kiểm tra, chấm điểm, tương tác với sinh viên một cách thuận tiện và nhanh nhất, mang lại nhiều hiệu quả quản lý lớp, cũng như chất lượng đào tạo ngày càng được tốt hơn.
7. KẾT LUẬN: 
Sáng kiến kinh nghiệm  “ Sử dụng phần mềm Google class quản lý lớp học trên thiết bị di động” rất cần thiết để đạt hiệu quả tốt trong giảng dạy. Việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này vừa giúp các học sinh – sinh viên đạt được các mục tiêu của bài học tại lớp, cũng như cũng cố các kiến thức đã học một cách hiệu quả và tiện lợi nhất, trên thiết bị di động của mình. 
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